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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh trại giun quế GHT
Đại diện: 

Nguyễn Thị Liên
	Xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 
ĐT: 0912.142.468
	Chuyên cung cấp sản phẩm thịt lợn, xúc xích GHT. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Công ty cổ phần nông nghiệp GiGaHerbs Việt Nam

Đại diện: 

Trần Thị Tính 
	Xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội 

ĐT: 0983.569.889
	Chuyên sản xuất và cung cấp sản phẩm bột rau má đậu xanh collagen, trà rau má cà gai leo,... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	3
	Hộ kinh doanh Nguyễn Cát Lượng 
Đại diện: 

Nguyễn Cát Lượng
	Xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 

ĐT: 0383.752.222
	Chuyên sản xuất và cung cấp sản phẩm bún ngũ sắc. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hợp tác xã thủ công mỹ nghệ trái tim hồng 

Đại diện:

Đinh Thị Quỳnh Nga
	Xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 

ĐT: 0985.142.162
	Chuyên sản xuất và cung cấp nấm sò trắng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	
	


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
tác xã nông nghiụ tổng hợp Quảng An hăn
 nuôi Yên Hòa PhúHợp 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hợp tác xã Nông lâm nghiệp xã Bắc Sơn
Đại diện:

Đào Thị Quý
	Xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
 ĐT: 0989.351.171

	Cung cấp sản phẩm trà Bắc Sơn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	HTX Rau quả sạch Chúc Sơn
Đại diện: 

Hoàng Văn Thám 
	Thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội 

ĐT: 0975.980.479
	Chuyên sản xuất và cung cấp rau, củ, quả các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Hộ kinh doanh nấm tươi  Quang Dũng 
Đại diện: 

Trần Văn Mưu
	Xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

ĐT: 0977.714.436
	Chuyên cung cấp nấm các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Đông Sơn 

Đại diện: 

Trần Thị Thảo
	Xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội 

ĐT: 0388.060.781
	Cung cấp sản phẩm chuối tiêu hồng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Đại lý cung cấp thức ăn gia súc, gia cầm

Đại diện: 

Trần Thị Thảo
	Xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0366.358.974
	Chuyên cung cấp thức ăn gia súc, gia cầm các loại với số lượng lớn đảm bảo chất lượng.

	2
	Cửa hàng kinh doanh Kiều Thị Thu
Đại diện: 

Kiều Thị Thu

	Xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội
ĐT: 0397.967.036
	Chuyên cung cấp rau, hàng khô các loại với số lượng lớn đảm bảo chất lượng.

	3
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp

Đại diện: 

Nguyễn Văn Thuật


	Xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0975.507.007
	Chuyên cung cấp vật tư, phân bón, giống  cây trồng các loại với số lượng lớn đảm bảo chất lượng.

	4
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp Sơn Phấn

Đại diện: 

Nguyễn Khắc Sơn
	Số 246 đường Tây Tựu, phường  Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 0904.202.959

	Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, giống  cây trồng các loại đảm bảo chất lượng.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ trồng cây ăn quả
Đại diện: 

Nghiêm Đình Quyết
	Xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0335.668.235
	Chuyên cung cấp nhãn với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mỹ Đức và một số khu vực lân cận. 

	2
	Hộ trồng rau
Đại diện: 

Ngô Đức Mạnh
	Xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0987.275.086
	Chuyên cung cấp rau các loại với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mỹ Đức và một số khu vực lân cận. 

	3
	Hộ trồng rau, cây ăn quả
Đại diện: 

Nguyễn Quang Hùng
	Xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0968.598.538
	Chuyên cung cấp rau các loại, dưa lưới với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mỹ Đức và một số khu vực lân cận. 

	4
	HTX sản xuất và cung ứng rau quả sạch Thắng Lợi

Đại diện: 
Nguyễn Văn Thắng
	Xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà Nội

ĐT: 0974.377.670
	Chuyên cung cấp rau quả sạch các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mê Linh và các vùng lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện: 
Nguyễn Văn Quang
	Xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0335.499.566
	Chuyên cung cấp lợn thịt, lợn giống với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Đan Phượng và một số khu vực lân cận.

	2
	Trang trại chăn nuôi
Đại diện:

Nguyễn Xuân Tuyên
	Xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội

ĐT: 0976.205.199
	Cung cấp sản phẩm trứng gà với số lượng lớn phục vụ địa bàn huyện Thanh Oai và một số khu vực lân cận. 

	3
	Hộ nuôi trồng thủy sản

Đại diện: 
Nguyễn Văn Hà
	Xã Minh Cường, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0376.614.882
	Chuyên cung cấp cá trắm, chép, rô phi. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận. 

	4
	Trang trại nuôi cá lồng

Đại diện:

Hoàng Ngọc Phượng 
	Xã Chương Dương, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0989.455.571

	Chuyên cung cấp thịt bò 3B thương phẩm các loại với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX nuôi trồng thủy sản Hoà Phong

Đại diện: 

Vũ Thị Thắm


	Xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

ĐT: 0979.625.809


	Chuyên cung cấp sản phẩm cá các loại với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Hưng Yên và các tỉnh, thành trong cả nước.

	2
	Cơ sở sản xuất đông trùng hạ thảo Minh Đức

Đại diện:

Nguyễn Trọng Bằng 
	Thôn Trung Tiến, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

ĐT: 0986.166.321

	Cung cấp các sản phẩm Đông trùng hạ thảo. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Hà Nam và các tỉnh, thành trong cả nước.

	3
	Trang trại mục đồng

Đại diện:

Trần Ngọc Tú
	Thôn Tường Thụy, xã Trác Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

ĐT: 0969.997.830


	Chuyên cung cấp sữa tươi và các sản phẩm chế biến từ sữa. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Hà Nam và các tỉnh, thành trong cả nước.

	4
	Hợp tác xã nông nghiệp Khánh Thành
Đại diện:

Phạm Văn Thẫn
	Xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

ĐT: 0397.096.424

	Chuyên cung cấp rau, củ, quả các loại. Sản phẩm được sản xuất theo quy trình VietGAP. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Ninh Bình và các tỉnh, thành trong cả nước.


Dự báo











